CÁC CÂU XÁC SUẤT THỐNG KÊ – ĐÁP ÁN QUẬN 4
1) Trường THCS Chi Lăng – Quang Trung.
Câu 9: (xác suất thống kê)
Điều tra số lượng nữ sinh của 20 lớp một trường THCS, người ta nhận được các số liệu như sau:
15, 17, 18, a +5, 19, 22, 16, 20, a +10, 18, 19, 20, 22, 17, a+14, 18, 15, 16, 16, 19
a) Trong cuộc điều tra trên hãy xác định phần tử thống kê, dấu hiệu
b) Biết a là số nguyên dương sao cho a, a +10, a +14 đều là các số nguyên tố. Em hãy lập bảng tần số của từng giá trị đó.
	9) Xác suất thống kê
	Điều tra số lượng nữ sinh của 20 lớp một trường THCS, người ta nhận được các số liệu như sau:
15, 17, 18, a +5, 19, 22, 16, 20, a +10, 18, 19, 20, 22, 17, a+14, 18, 15, 16, 16, 19
a) Trong cuộc điều tra trên hãy xác định phần tử thống kê, dấu hiệu
b) Biết a là số nguyên dương sao cho a, a +10, a +14 đều là các số nguyên tố. Em hãy lập bảng tần số của từng giá trị đó.
	

	
	a) Phần tử thống kê: mỗi học sinh nữ của 20 lớp
      Dấu hiệu: số học sinh nữ của từng lớp
b) Ta có: a +10 = (a +1) +9; a +14 = (a – 1) +15
Vì a – 1; a; a +1 là 3 số liên tiếp nên chắc chắn có một và chỉ một số chia hết cho 3
Nếu a – 1 hoặc a +1 chia hết cho 3 sẽ dẫn đến vô lý. Do đó a chia hết cho 3, mà a là số nguyên tố nên a = 3
Khi đó, bảng số liệu ban đầu như sau:
15, 17, 18, 8, 19, 22, 16, 20, 13, 18, 19, 20, 22, 17, 17, 18, 15, 16, 16, 19
	Các giá trị
	8
	13
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22

	Tần số
	1
	1
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	2



	








2) Trường THCS Tăng Bạt Hổ - Khánh Hội.
Bài 9. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần.
[image: ]Tính xác suất của các biến cố sau :
a) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 7”. 
b) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn 6”.
c) “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4”. 

 Hướng dẫn :

a) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 7” là 1; 2; 3; 4; 5; 6. Xác suất của biến cố đó là :  .

b) Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số lớn hơn 6” là 7; 8. Xác suất của biến cố đó là :  .

c) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố“ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của 4” là  4; 8. Xác suất của biến cố đó là :  .

3) Trường THCS Vân Đồn – Nguyễn Huệ.
Câu 9:  Có 15 quyển sách trong đó có 7 quyển sách Toán, 5 quyển sách Văn và 3 quyển sách Tiếng Anh. Tính xác suất để lấy được:
a) Hai quyển sách Toán
b) Hai quyển sách trong đó có 1 quyển sách Văn và 1 quyển sách Tiếng Anh.
c) Hai quyển sách trong đó có ít nhất một quyển sách Văn.

	9
	
	Giải: 
a)Có 15 quyển sách, mỗi lần lấy ra 2 quyển. Vậy tổng số lần có thể lấy ra là:
n = 15. 14 : 2 = 105
Xác suất để lấy được 2 quyển sách Toán là: 
b) Xác suất để lấy được 2 quyển sách trong đó có 1 quyển sách Văn và 1 quyển sách Tiếng Anh là: 
c) Số cách để chọn hai quyển sách Văn là 5. 4 : 2 = 10
Số cách để chọn một quyển sách Văn và một quyển sách Toán hoặc Tiếng Anh là: 5 . (7 + 3) = 50
Xác suất để lấy được 2 quyển sách trong đó có ít nhất một quyển sách Văn là 
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